
Ng Th Năm
1 259 H Thư Adrơng 26 11 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 7
2 124 Lê Thị Thúy An 7 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
3 242 Hồ Thị Nhật Anh 10 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
4 450 Nguyễn Quang Anh 8 4 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
5 247 Bùi Huy Bảo 9 8 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
6 195 Nguyễn Trịnh Ngọc Bích 8 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
7 361 Y Rômik Bkrông 22 3 2006 Đắk Lắk Nam Ê-đê 7
8 244 Đoàn Văn Cảnh 19 11 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
9 328 Vũ Công Doanh 23 6 2006 Tp Hồ Chí Minh Nam Kinh 7

10 191 Trần Yến Dung 3 4 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
11 294 Trần Mạnh Dũng 25 10 2006 Hà Nội Nam Kinh 7
12 437 Nguyễn Quốc Dương 4 4 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
13 314 Phạm Hồng Đức 10 1 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
14 311 Trần Trung Đức 6 7 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
15 125 Hoàng Thị Ngọc Hà 1 9 2006 Đắk Lắk Nữ Tày 7
16 98 Nguyễn Thị Thu Hà 8 4 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
17 40 Nguyễn Thanh Hải 7 4 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
18 243 Đào Mai Thanh Hiền 23 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
19 362 Lê Bá Hiếu 22 4 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
20 35 Ngô Vũ Cẩm Hiếu 11 4 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
21 190 Nguyễn Thị Hiếu 20 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
22 246 Nguyễn Trung Hiếu 2 2 2006 Đắk Nông Nam Kinh 7
23 189 Phan Thị Hoa 13 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
24 312 Võ Minh Hùng 24 10 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
25 103 Hoàng Văn Huy 28 2 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
26 36 Trần Gia Huy 14 5 2006 Ninh Bình Nam Kinh 7
27 245 Đào Ngọc Khánh Huyền 20 10 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
28 70 Nguyễn Thị Diệu Huyền 4 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
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29 194 Võ Bùi Thu Hương 2 12 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
30 419 Y Gap Kđoh 16 8 2006 Đắk Lắk Nam Ê-đê 7
31 422 Nguyễn Ngọc Lộc 15 9 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
32 99 Nguyễn Phạm Hoàng Ngân 31 3 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
33 208 H' Păk Niê 14 4 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 7
34 187 Hà Kiều Oanh 5 3 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
35 438 Trần Hoàng Gia Pháp 13 8 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
36 418 Cao Văn Phát 8 5 2006 Đắk Nông Nam Kinh 7
37 316 Huỳnh Tấn Phát 14 7 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
38 415 Nguyễn Hồng Phúc 13 9 2005 Đắk Lắk Nam Kinh 7
39 295 Trịnh Thị Thu Phương 29 4 2005 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
40 258 Nguyễn Minh Sang 29 11 2006 Bình Phước Nam Nùng 7
41 293 Phạm Kiều Xuân Thi 24 10 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
42 420 Nguyễn Anh Thư 11 5 2006 Đắk Nông Nữ Kinh 7
43 39 Trần Dương Hoài Thương 8 4 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
44 192 Trần Minh Trường 4 11 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
45 421 Nguyễn Hoàng Quốc Việt 13 9 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
46 71 Trần Quốc Vinh 29 5 2006 Quảng Ngãi Nam Kinh 7
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KT.Hiệu trưởng

Phan Bá Lê Hiền


